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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 
 

Hải Phòng, ngày 05 tháng 5 năm 2026  

 KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên cơ sở 

 giai đoạn 2024-2030” năm 2026 

 

 Thực hiện Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 17/4/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở 

giai đoạn 2024-2030”; Công văn số 3321/BTP-PBGDPL ngày 17/6/2024 của Bộ 

Tư pháp về hướng dẫn thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên 

ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 15/7/2024 của 

Uỷ ban nhân dân thành phố về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hoà 

giải viên cơ sở giai đoạn 2024-2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gọi tắt 

là Đề án); Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 04/2/2026 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh năm 2026 trên địa bàn thành phố Hải Phòng, 

Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2026 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

a) Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 

17/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư 

pháp; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 15/7/2024 của Uỷ ban nhân dân thành 

phố về thực hiện Đề án trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

 b) Quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về hòa giải ở cơ 

sở; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Hoà giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; nâng cao năng lực đội ngũ hoà giải viên cơ sở đáp ứng yêu cầu của 

nhiệm vụ, hỗ trợ đắc lực cho chính quyền cấp xã trong tình hình mới, gắn với mục 

tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố. 

 2. Yêu cầu 

 a) Các hoạt động thực hiện Đề án đảm bảo đúng mục tiêu, đồng bộ, có trọng 

tâm, trọng điểm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và điều kiện thực tế của thành phố, 
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cơ sở. Bám sát chỉ đạo, định hướng tại các văn bản của trung ương, thành phố đặc 

biệt là các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển - kinh tế 

năm 2026 của thành phố. 

 b) Xác định rõ nội dung công việc, tiến độ, trách nhiện thực hiện và thời 

gian hoàn thành. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp và Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong công tác hòa giải ở cơ sở. 

II. CÁC NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Hoàn thiện thể chế liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở   

a) Phối hợp thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên 

quan đến hòa giải cơ sở theo Đề án “Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới” theo tinh thần 

Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/03/2026 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, Bộ Tư pháp và Thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan. 

b) Tham gia ý kiến xây dựng Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và các văn bản 

hướng dẫn thi hành theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc đề nghị của 

Bộ Tư pháp. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị thuộc sở, Ủy ban nhân dân cấp xã và 

các cơ quan đơn vị có liên quan. 

c) Tham mưu Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết thay thế 

Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐND ngày 19/07/2024 của Hội đồng nhân dân thành 

phố Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; các phòng, 

đơn vị thuộc sở; Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan đơn vị có liên quan. 

2. Tập trung nguồn lực thực hiện chỉ đạo điểm về công tác hòa giải cơ 

sở tại 17 đơn vị cấp xã theo chỉ đạo tại Công văn số 2964/BTP-PB&TG ngày 

28/5/2025 của Bộ Tư pháp về nội dung thực hiện công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ 

trợ pháp lý cho doanh nghiệp và gắn với thực hiện Đề án xây dựng mô hình 
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"Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” tại thành phố Hải Phòng giai 

đoạn 2026-2030 trong năm 2026. 

Các hoạt động chỉ đạo điểm thực hiện theo nội dung c, tiểu mục 3.1, mục 3 

phần II Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 11/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hải Phòng thực hiện Đề án.      

        + Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật.  

        + Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã (Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân) cấp xã, bao gồm: phường Trần Hưng Đạo, xã  Nguyễn Lương 

Bằng và 15 đơn vị thực hiện điểm thuộc Đề án "Thành phố thượng tôn và tuân 

thủ pháp luật” tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030.  

 3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ tập 

huấn viên cấp thành phố, hoà giải viên cấp xã  

- Tổ chức 06 hội nghị tập huấn bồi dưỡng, kiến thức pháp luật cho đội ngũ 

tập huấn viên cấp thành phố, hoà giải viên cấp xã trên địa bàn thành phố. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã (Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân), Hội Luật gia thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

4. Biên soạn, phát hành và cung cấp tài liệu pháp luật (tờ gấp pháp luật, 

sách, đề cương pháp luật….) nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ tập 

huấn viên, hoà giải viên ở cơ sở 

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật. 

 - Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã (Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân); các phòng, đơn vị sự nghiệp vụ thuộc Sở và các cơ quan, đơn vị 

có liên quan. 

 5. Đẩy mạnh truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong công 

tác hoà giải cơ sở 

 - Phối hợp với Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng, Ban chuyên đề 

An ninh Hải Phòng truyền thông về mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác hòa 

giải ở cơ sở trong công tác giữ gìn an ninh trật tự xã hội, về kết quả công tác hoà 

giải, gương hoà giải viên giỏi, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác này 

đến các tầng lớp Nhân dân. 

- Tăng cường đăng tải các tin, ảnh, bài viết, tiểu phẩm, tài liệu bồi dưỡng, 

tập huấn … về công tác hoà giải ở cơ sở trên Phụ trương Pháp luật thành phố Hải 

Phòng phát hành cùng Báo Hải Phòng điện tử; Bản tin pháp luật Hải Phòng; Trang 
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thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc Cổng thông tin điện tử thành 

phố, Cổng/Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã; Chú 

trọng khai thác các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Zalo, Youtube… thực 

hiện công tác truyền thông về hoà giải ở cơ sở. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; Văn phòng Sở, Ủy 

ban nhân dân cấp xã (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân); 

 - Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan. 

 6. Rà soát, kiện toàn tập huấn viên thành phố, Tổ hoà giải và các hòa 

giải viên cơ sở 

a) Thực hiện rà soát, kiện toàn đội ngũ tập huấn viên thành phố bảo đảm 

hoạt động thực chất, hiệu quả; huy động nguồn tập huấn viên là đội ngũ Thẩm 

phán, Kiểm sát viên, Hội thẩm nhân dân, luật gia, luật sư, lực lượng Công an nhân 

dân, Bộ đội Biên phòng… 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật; 

- Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành thành phố, Đoàn Luật sư, Hội Luật gia 

và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

b) Đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, đánh giá, kiện toàn 

tổ hoà giải, bảo đảm 100% Tổ hoà giải được củng cố kiện toàn đủ số lượng, thành 

phần, tiêu chuẩn theo quy định của Luật Hoà giải cơ sở và các văn bản hướng dẫn 

thi hành; huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở làm hoà giải 

viên đáp ứng nhu cầu, vai trò của công tác hòa giải ở cơ sở trong tình hình mới.  

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã (Văn phòng Hội đồng nhân dân 

và Ủy ban nhân dân) và các cơ quan, đơn vị liên quan. 

7. Kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố  

Thực hiện kiểm tra công tác hòa giải ở cơ sở lồng ghép với nhiệm vụ kiểm 

tra công tác tư pháp năm 2026 theo Kế hoạch số 1887/KH-STP ngày 28/4/2026 

của Sở Tư pháp và tiến độ triển khai Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng 

tôn và tuân thủ pháp luật” tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030. 

- Đơn vị thực hiện: Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Bổ trợ và hành chính tư pháp, Ủy ban nhân dân 

cấp xã (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân) và các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch 

này đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở có liên quan, căn cứ nhiệm vụ được giao chủ 

động triển khai hoặc lồng ghép triển khai thực hiện trong hoạt động chuyên môn 

của đơn vị.  

3. Ủy ban nhân dân cấp xã (Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 

dân); chủ động, phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai có 

hiệu quả các nội dung của Kế hoạch./. 
 

Nơi nhận:  
-  Cục PBGDPL&TGPL-BTP;        

- UBND TP;                                

- Các phòng nghiệp vụ, đơn vị thuộc Sở; 

- UBND cấp xã; 

- Lưu: VT, P.PBGDPL, PLTT (A1B2). 

         

GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

Ngô Quang Giáp 

 

 

 

 

 

   Để b/c 
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